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THEO DÕI QUỸ CMKTX TỪNG HOÀN CẢNH

1 Anh Đinh Văn Thỏa - Phú Thọ 8,300,000 1,400,000 1,400,000        8,300,000

2 Anh Hưởng Tiền Giang 2,000,000       2,000,000

3 Anh Phong bị tai nạn HCM 1,000,000 -1,000,000

4 Anh Thiện Bình Dương 1,000,000       1,000,000

5 Áo thun ủng hộ quỹ 1,585,000 12,300,000 -10,715,000

6 Ba Cụ già Lộc Hà - Hà TĨnh mua xe lăn 200,000 4,490,000       4,690,000 0

7 Bác Phương Đồng Nai 500,000 500,000

8 Bao lì xì tết ủng hộ 50,000,000     50,000,000

9 Bé Trần Hoàng Quân - Ung Thư - Quảng Trị 13,759,000 13,759,000

10 Chị Khoai bại liệt Huế 1,500,000 1,500,000

11 Chị Ngon, Tịnh Biên 1,842,003 1,842,003

12 Chị Nguyễn Thị Ngoan suy tim - Bắc Giang 500,000 500,000

13 Chưa xác định ủng hộ TH nào 500,000 500,000

14 Cô Điệp - Xây nhà - Đồng Nai 500,000 500,000

15 Cô Quýt - Biên Hòa 500,000 500,000

16 Cơm bệnh nhân nghèo Quảng Nam 2,000,000 2,000,000

17 CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016 1,000,000 11,000,000     19,300,000 -7,300,000

18 CT CMX Đồng Nai 2016 7,300,000       7,300,000

19 CT CMX Hà Nội 2014 792,000 792,000

20 CT CMX Hà Nội 2016 2,600,000       10,500,000 -7,900,000

21 CT CMX Huế 2016 2,500,000       8,250,000 -5,750,000

22 CT CMX miền Bắc 2015 14,730,000 14,730,000

23 CT CMX Miền Trung 2014 5,138,000 5,138,000

24 CT CMX Phú Thọ 2016 4,915,000       9,400,000 -4,485,000

25 CT CMX Sài Gòn 2016 3,650,000       4,500,000 -850,000

26 CT CMX Thanh Hóa 2014 7,100,000 7,100,000

27 CT CMX Thanh Hóa 2015 3,177,000 3,177,000

28 CT CMX Thanh Hóa 2016 15,700,000     25,000,000 -9,300,000

29 CT CMX Vũng Tàu 2016 trích garaga sales 1,800,000 -1,800,000

30 CT Cư Pui Tiếp sức đến trường 2014 1,910,800 1,910,800
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31 CT Giao Thừa Ấm - Miền Bắc 2014 7,688,000 7,688,000

32 CT Giao Thừa ấm Hà Nội 2015 6,790,000 6,790,000

33 CT Giao thừa ấm Hà Nội 2016 5,880,000       5,880,000

34 CT Giao thừa ấm Huế 2016 5,300,000 5,300,000

35 CT Giao Thừa ấm Sài Gòn 2015 4,545,000 4,545,000

36 CT Giao Thừa Ấm TPHCM 2014 6,119,000 6,119,000

37 CT Hè thiếu nhi đảo Cồn Cỏ Quảng Trị 2014 5,329,000 5,329,000

38 CT Khăn ấm Bản Cao - Cao Bằng 2014 25,408,000 25,408,000

39 CT Lớp học tình thương Háng Phù Loa 395,232 395,232

40 CT Ngọn lửa Giáng Sinh - Miền Bắc 2014 970,000 970,000

41 CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng quốc gia) 700,000 4,500,000 5,200,000

42 CT Tết cho Bệnh nhân nghèo - Quảng Bình 428,000 428,000

43 CT tiệc nhỏ cô nhi viện Thiên Bình - Đồng Nai 5,308,000 5,308,000

44 CT Tiếp sức đến trường Vĩnh Linh Quảng Trị 2015 9,000,000 11,472,000     26,000,000 -5,528,000

45 CT Tiếp sức mùa thi Hà Nội 2014 9,064,000 9,064,000

46 CT Tiếp sức mùa thi Nghệ An 2015 200,000 200,000

47 CT Trở lại Dakrong 2014 10,830,000 10,830,000

48 CT Trung Thu 2014 - Hà Nội 3,850,000 3,850,000

49 CT Trung Thu 2014 - Mái Ấm Bé Thơ - Đồng Nai 1,985,000 1,985,000

50 CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 4,700,000 4,700,000

51 CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 1,110,000 1,110,000

52 CT Trung thu miền Bắc - Sóc Sơn Hà Nội 7,112,000 7,112,000

53 CT Trung thu Thanh Hóa 2015 -775,000 -775,000

54 CT Xuân Yêu THương Đồng Nai 2016 8,000,000 -8,000,000

55 Cụ Sen & Viên, Huế 1,000,000 1,000,000

56 Dì Cam Huế 1,000,000 1,000,000

57 Em SV Na Quảng Nam 500,000 2,000,000 4,000,000 -1,500,000

58 Em SV Phong Quảng Nam học phí 4,000,000       4,000,000 0

59 Em Vương bệnh HCM 500,000         500,000 0

60 Gia đình Chị Nga - Điện BÀn- Quảng Nam 5,000,000 5,000,000

61 Hai  cháu Thoáng & Hiền - Hà Nội 2,000,000 2,000,000

62 Một bạn 300,000 300,000

63 NNMU 20 Thanh Hóa 1,200,000 1,200,000

64 Nồi cháo BV Huyết học TW Hà Nội 0 0

65 Nồi cháo Cư Pui - Đắk Lắk 0 0
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66 Nồi cháo Hà Nội 0 0

67 Nồi cháo Hà Tĩnh 0 0

68 Nồi cháo HCM 0 0

69 Nồi cháo Huế 0 0

70 Nồi cháo Nghệ An 0 0

71 Nồi cháo Quảng Bình 1,100,000 1,100,000

72 Nồi cháo Quảng Trị 10,155,977 1,200,000 11,355,977

73 Nồi cháo Thanh Hoá 500,000 500,000 0

74 Ông Sa Bà Liên HCM 1,000,000       1,000,000

75 Quán cơm 2000 Cần Thơ 0 0

76 Quán cơm 2000 Đà Lạt 0 0

77 Quán cơm 2000 Sài Gòn 0 0

78 Quỹ hỗ trợ đi xác minh 8,088,000 8,088,000

79 Quynh Giao 1,000,000       1,000,000

80 Vợ chồng Kim Chi Quẹo Bình Dương 5,500,000 1,000,000       6,500,000

TỔNG CỘNG (1) 217,934,012 139,107,000 0 141,140,000 0 215,901,012 

THEO DÕI TIỀN THÀNH VIÊN GỬI TẠI QUỸ CMKTX

TỔNG CỘNG (2) 0 0 0 0 0 0 

TỔNG CỘNG (1)+ (2) 217,934,012 139,107,000 0 141,140,000 0 215,901,012 
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